
1 DTZ10369469 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 03/09/2004 Kinh Huyện Kim Bảng, Hà Nam KV2-NT 7320101 Báo chí Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

2 DTZ7376883 Đỗ Quỳnh Anh Nữ 06/04/2004 Kinh Thành phố Sông Công, Thái Nguyên KV2 7320101 Báo chí Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

3 DTZ2475267 Nguyễn Võ Vinh Nam 29/01/2003 Kinh Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên KV2 7320101 Báo chí Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

4 DTZ14346573 Phạm Hải Yến Nữ 14/12/2004 Kinh Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên KV2 7510401 Công nghệ kỹ thuật Hoá học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

5 DTZ11869821 Trần Huyền Trang Nữ 16/05/2004 Kinh Huyện Đại Từ, Thái Nguyên KV1 01 7510401 Công nghệ kỹ thuật Hoá học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

6 DTZ11157114 Nông Thị Thủy Nữ 17/03/2004 Tày Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang KV1 01 7510401 Công nghệ kỹ thuật Hoá học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

7 DTZ11022801 Lê Thị Thu Uyên Nữ 26/10/2004 Kinh Huyện Đại Từ, Thái Nguyên KV1 7510401 Công nghệ kỹ thuật Hoá học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

8 DTZ11847264 Hoàng Thị Hằng Nữ 18/06/2002 Tày Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn KV1 03 7310614 Hàn Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

9 DTZ11677151 Dương Thị Ninh Nữ 03/06/2004 Kinh Huyện Phú Bình, Thái Nguyên KV2-NT 7310614 Hàn Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

10 DTZ7727670 Lương Ngọc Mai Nữ 17/08/2004 Kinh Huyện An Lão, Hải Phòng KV2 7310614 Hàn Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

11 DTZ6689206 Hà Kim Điệp Nữ 09/05/2004 Kinh Huyện Kim Sơn, Ninh Bình KV2-NT 7310614 Hàn Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

12 DTZ6101755 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 23/10/2004 Kinh Huyện Yên Phong, Bắc Ninh KV2 7310614 Hàn Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

13 DTZ3544563 Thân Thị Khánh Vân Nữ 05/06/2004 Kinh Huyện Ba Vì, Hà Nội KV2 7310614 Hàn Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

14 DTZ8139576 Đào Mai Anh Nữ 17/11/2004 Kinh Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên KV2-NT 7720203 Hoá dược Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

15 DTZ5582264 Bùi Thị Thanh Tâm Nữ 05/05/2004 Kinh Huyện Gia Lâm, Hà Nội KV3 7720203 Hoá dược Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

16 DTZ10441364 Nguyễn Đinh Khánh Nam Nam 15/10/2004 Kinh Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc KV2-NT 7340401 Khoa học quản lý Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

17 DTZ4606326 Dương Thị Phương Nữ 23/11/2004 Kinh Huyện Phú Bình, Thái Nguyên KV2-NT 7340401 Khoa học quản lý Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

18 DTZ10197586 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 11/12/2004 Kinh Thành phố Hà Giang, Hà Giang KV1 7420201_CLC Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

19 DTZ935486 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 01/10/2004 Kinh Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh KV2 7420201_CLC Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

20 DTZ3443581 Trần Thị Thu Huyền Nữ 10/04/2004 Kinh Huyện Văn Bàn, Lào Cai KV1 7420201_CLC Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

21 DTZ2967848 Dương Ngọc Khánh Nữ 06/11/2004 Kinh Huyện Nho Quan, Ninh Bình KV1 7420201_CLC Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

22 DTZ1506403 Hà Kiều Trang Nữ 04/03/2004 Nùng Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên KV2 06 7420201_CLC Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

23 DTZ13771357 Triệu Hoàng Nguyên Nam 26/03/2004 Kinh Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên KV2 7380101 Luật Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

24 DTZ12492764 Đặng Hà Vi Nữ 18/08/2004 Kinh Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên KV2 7380101 Luật Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

25 DTZ10691781 Ngô Ngọc Ly Nữ 30/06/2004 Kinh Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên KV1 7380101 Luật Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

26 DTZ6782175 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 17/11/2004 Kinh Huyện Quế Võ, Bắc Ninh KV2 7380101 Luật Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

27 DTZ6662684 Nguyễn Như Nguyệt Nữ 25/10/2004 Tày Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên KV2 06 7380101 Luật Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

28 DTZ5078880 Diệp Thị Nhi Nữ 15/04/2004 Sán Dìu                       Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên KV1 01 7380101 Luật Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

29 DTZ2438114 Trần Phương Anh Nữ 08/12/2004 Kinh Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên KV2 7380101 Luật Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

30 DTZ1304867 Nông Thị Ngọc Ánh Nữ 29/01/2004 Nùng Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn KV1 7220201 Ngôn ngữ Anh Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

31 DTZ11924604 Đinh Thu Huyền Nữ 18/01/2004 Kinh Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên KV1 7220201 Ngôn ngữ Anh Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

32 DTZ11354312 Phạm Mai Trang Nữ 22/08/2004 Kinh Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên KV2 7220201 Ngôn ngữ Anh Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS
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33 DTZ9799507 Vũ Ngọc Anh Nữ 29/05/2004 Kinh Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên KV1 7220201 Ngôn ngữ Anh Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

34 DTZ603198 Trần Thị Tuyết Hạ Nữ 29/06/2004 Kinh Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn KV2 7220201 Ngôn ngữ Anh Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

35 DTZ14885464 Hoàng Thị Nguyệt Nữ 19/12/2004 Kinh Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên KV2 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

36 DTZ12637840 Trần Mạnh Hùng Nam 28/09/2004 Kinh Quận Đống Đa, Hà Nội KV3 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

37 DTZ2207151 Trần Thị Thu Trang Nữ 25/09/2004 Kinh Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên KV1 01 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

38 DTZ137692 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 18/04/2004 Kinh Thành phố Sông Công, Thái Nguyên KV2 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

39 DTZ1926616 Nguyễn Thị Huệ Nữ 13/05/2002 Kinh Huyện Phú Bình, Thái Nguyên KV2-NT 7810103_CLC Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

40 DTZ8077353 Nguyễn Anh Quân Nam 01/01/2004 Kinh Quận Hồng Bàng, Hải Phòng KV3 7460117 Toán tin Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

41 DTZ1495927 Hoàng Thị Nhung Nữ 04/09/2004 Nùng Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên KV1 7310612 Trung Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

42 DTZ14941365 Diệp Thị Nga Nữ 25/10/2004 Sán Dìu                       Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên KV1 7310612 Trung Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

43 DTZ14932801 Nguyễn Tuấn Anh Nam 06/04/2004 Kinh Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên KV1 7310612 Trung Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

44 DTZ12447108 Nguyễn Duy Vũ Nam 11/08/2004 Tày Huyện Na Rì, Bắc Kạn KV2 01 7310612 Trung Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

45 DTZ12162654 Đỗ Thị Hằng Nữ 05/01/2004 Kinh Huyện Gia Lâm, Hà Nội KV3 7310612 Trung Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

46 DTZ11707909 Hoàng Thị Hằng Nữ 18/06/2002 Tày Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn KV1 03 7310612 Trung Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

47 DTZ6486657 Lê Thị Thanh Huyền Nữ 02/07/2004 Kinh Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên KV2 7310612 Trung Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

48 DTZ562825 Hoàng Thị Khuyên Nữ 25/04/2004 Tày Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn KV1 01 7310612 Trung Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

49 DTZ5591387 Lê Thị Thanh Huyền Nữ 02/07/2004 Kinh Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên KV2 7310612 Trung Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

50 DTZ3576874 Nguyễn Thu Huyền Nữ 14/10/2004 Kinh Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng KV2 03 7310612 Trung Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

51 DTZ2781018 Thân Thị Hồng Ngọc Nữ 26/03/2004 Kinh Huyện Việt Yên, Bắc Giang KV2-NT 01 7310612 Trung Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

52 DTZ2381717 Lưu Thị Thu Thúy Nữ 01/01/2004 Kinh Huyện Phú Bình, Thái Nguyên KV2-NT 03 7310612 Trung Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

53 DTZ204320 Nguyễn Phương Anh Nữ 29/11/2004 Kinh Quận Kiến An, Hải Phòng KV3 7310612 Trung Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

54 DTZ1568778 Nguyễn Thu Trang Nữ 26/03/2003 Kinh Huyện Tân Yên, Bắc Giang KV1 7310612 Trung Quốc học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

55 DTZ996839 Hoàng Thị Hồng Ánh Nữ 24/09/2004 Nùng Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên KV1 01 7229030 Văn học Trúng tuyển theo thẳng theo Đề án TS

Ấn định danh sách: 55 thí sinh./.


